
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 86-2019/HĐ-MB ký ngày 02 tháng 10 năm 2019 giữa 

Phòng GDĐT Hội An và liên danh Công ty TNHH MTV&DV Phú Vi và Công 

ty TNHH MTV Phan Quang về việc Mua sắm thiết bị phục vụ dạy học đợt 1 

cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2019 
(Kèm theo Công văn số       /STC-GCS ngày      tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 
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1 
Bộ máy  

vi tính  

* Máy vi tính Thánh Gióng sản 

xuất năm 2019: TG540  

Máy tính sản xuất theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015; TCVN: 

7189:2009 

- Bộ vi xử lý Intel Core Pentium  

G5400 3.7G / 4MB, Socket 1151.  

- Ổ cứng (SSD) Intel 660P 512GB 

3D NAND M2 2280 PCIE GEN 

3.0 x 4 NVMe. 

- Bộ nhớ (RAM): 4GB bus 2400 / 

2666  

- Bo mạch chủ: Gigabyte GA 

B365M-H.  

- Bàn phím,  Chuột: TG-KM2000 

giao tiếp bằng cổng USB. 

- Nguồn: Thánh Gióng TG-550W. 

Kèm thiết bị bảo vệ tự động, chức 

năng bảo vệ quá áp, quá tải. 

- Màn hình: AOC 20E1H 19,5 

inch. 

- Hệ điều hành: Hỗ trợ sử dụng các 

hệ điều hành, ứng dụng: 

Windowns 7, 10; Ubuntu; Open 

Office, Unikey, Acrobat reader, 

Foxit, Chrome, Mozila Firefox 

phụ kiện: CD Driver & Ultilities. 
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2 
Máy 

Photo  

Máy Photo DocutCentre S2320 

Chức năng photo:  

- Tốc đô: 23 trang/phút 

- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động 

(DADF) có sẵn 

- Bộ đảo bản sao có sẵn. 

- Bộ nhớ: 512MB 

- Độ phân giải: 600x600 dpi. 

- Thời gian chụp bản đầu tiên: 6,5 

giây. 
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- Định lượng giấy; chuẩn khay 1: 

250 tờ +khay tay: 100 tờ. 

- Dung lượng ADF: 110 tờ. 

Chức năng quét: 

- Tốc độ quét: Trắng đen: 25 

trang/phút. Màu sắc: 25 

trang/phút (200dpi). 

- Kết nối: USB 2.0 Ethenrnet 100 

ASE-TX/10 BASE. 

- Độ phân giải: 600x600 dpi 

Chức năng in: 

- Tốc độ in: 23 trang/phút. 

- Độ phân giải in: 600x600 dpi 

- Ngôn ngữ in: Chuẩn. 

Kết nối: Chuẩn USB 2.0, 

Ethenrnet 100 BASE TX 
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3 
Tivi  

55 inch 

Smart Tivi Viettronícs 55 inch 

DV-550SK 

Tivi sản xuất theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015;  

Model: DV-550SK – ISO 9001: 

2015 

Nhà sản xuất: Viettronics 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 24 tháng (1 năm đổi 

mới Tiv nếu lỗi đèn hình do nhà 

sản xuất, hỗ trợ bảo hành 1 lần 

trường hợp nước vào, côn trùng 

vào và sét đánh). 

Loại Tivi Smart Tivi: kích thước 

màn hình 55inch. Bề mặt kính 

cường lực chống va đập, chống vỡ 

màn hình khi có tác động từ bên 

ngoài lên bề mặt Tivi. 

Độ phân giải màn hình: 4K (Ultra 

HD) 3349 x 2160  pixels 

Hệ điều hành: Android 

Cổng Wifi: Có 

Cổng HDMI: 2 cổng. 

Cổng USB;  2 cổng. 

Đặc biệt có cổng VGA có thể kết 

nối thông tin với máy tính ở các 

thế hệ cũ và mới. 

Độ sáng: 500cd/m, góc hình: 

1780/1780 

Truyền hình kỹ thuật số (DVB-

T2): có 

Chế độ ảnh: 5 models (Standard, 

Dynamic, Soft, Vivid, User). 
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- Âm thanh: 5 chế độ (Standard, 

Music, Theater, News, User). 

- Loa ống có âm lớn công suất: 

10W + 10W 

Tính năng thông minh: Web 

Brower, 

Kết nối WIFI (ac), Screen Share 

(Miracast), Music play. 

Loại chân đế: 2 chân. 

Yêu cầu về nguồn điện: AC 100-

240V, 50/60Hz. 

Công suất danh định: 130W 

Kích thước(mm): 1328 x 180 x 

820 mm. 
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